
restaurant:    nhà hàng 

 castle:      lâu đài 

minutes:    phút 

break: làm gãy, làm vỡ 

esle:   khác 

once: một lần            

spring:  mùa xuân 

try:     cố gắng 

believe:  tin tưởng  

 

 

 

Lê Văn Tám Primary School English Grade 5 

Dặn dò học sinh ôn tập môn Tiếng Anh 

Kính gửi: Quý Phụ huynh và các bạn học sinh! 

Hôm nay các em đã nhận được phiếu bài tập Flyers 1 - Listening –Test 1 (Part 3) 

và Flyers 1 - Reading & Writing –Test 1 (Part 3). 

Các em học các từ vựng 

office: văn phòng 

 

foggy: sương mù 

Các em cố gắng hoàn thành bài tập nhé. 

 Để có được kết quả tốt trong việc học tiếng Anh, xin Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở 

các em học các từ vựng và hoàn thành phiếu bài tập Giáo viên đã giao. 

 Các em hoàn thành phiếu bài tập, xin vui lòng gửi về các thầy cô, để thầy cô kiểm tra 

và sửa bài các em nhé! 

Trân trọng 

 
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 

forest: rừng 

farm: nông trại 

island:   hòn đảo 

slowly: chậm rãi 



 




